NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 10 - KIỂM TRA HỌC KỲ II – 2016 - 2017
	Môn
	Nội dung 
	Dạng bài tập cần lưu ý
	Thời gian làm bài - Hình thức

	Toán
	ĐẠI SỐ (6 điểm)

*Chương 2:

- Dấu của nhị thức bậc nhất

-Dấu của tam thức bậc 2

* Chương 3:

- Góc và cung lượng giác

- Giá trị lượng giác của một cung

- Công thức lượng giác

HÌNH HỌC(4 điểm)

* Chương 3:

-Phương trình đường thẳng

- Phương trình đường tròn

- Phương trình đường Elip
	Giải bất phương trình.

-Bài toán tìm tham số m để phương trình bậc hai ,tam thức bậc 2 thỏa điều kiện cho trước.Định lý Viet

-Tính giá trị lượng giác của góc
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(dùng công thức cơ bản ,nhân đôi)

-Chứng minh đẳng thức lượng giác

- Viết phương trình tham số,

pt tổng quát của đường thẳng,xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, ,tính khoảng cách từ điểm đến một đường thẳng

-Viết phương trình đường tròn

- Xác định các yếu tố của elip.

-Viết phương trình elip
	Thời gian làm bài : 90 phút

Hình thức : Tự luận

	Lý
	+ Động lượng. ĐLBT động lượng.

+ Công và công suất.

+ Động năng. Thế năng. 

+ Thuyết động học phân tử chất khí. Khí lý tưởng

+ Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-Ri-Ốt.

+ Quá trình đẳng tích? Phát biểu định luật Sác-lơ.


+ Phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

+ Nội năng và sự biến thiên nội năng.

+ Các nguyên lý nhiệt động lực học. 
	+ Cơ năng.

+ Chất khí.

+ Nhiệt động lực học.

+ Định lý động năng.

	Thời gian làm bài:  45phút
 Hình thức: Tự luận

	Hóa
	Chương Halogen

Chương Oxi – Lưu huỳnh
	1> Sơ đồ phản ứng: halogen và hợp chất; oxi - lưu huỳnh và hợp chất.

2> Hiện tượng phản ứng: ôn lại các hiện tượng phản ứng (SGK)

3> Bổ túc các phương trình phản ứng.

4> Viết phương trình phản ứng chứng minh một chất có tính oxi hóa, có tính khử, xác định rõ số oxi hóa các nguyên tố.

5> Tính chất hóa học của SO2; H2S và bài toán tác dụng với dung dịch kiềm; tính khối lượng, nồng độ, thể tích,...

6> Tính chất hóa học của H2SO4 loãng và đặc. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử. Giải bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với axit: tính khối lượng,%,  nồng độ, thể tích,...
	Thời gian 45 phút 

Hình thức: Tự luận.

	Sinh
	Quang hợp, Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân, Giảm phân, Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở VSV, Sinh trưởng của vi sinh vật
	Bài tập tính số tế bào tạo ra từ sau n lần phân chia từ N0 tế bào ban đầu
	Thời gian 45 phút 

 Hình thức: Tự luận.

	Anh
	I/ Reading: 
Unit 11,12,13

II/ Grammar: 


1) Passive voice


2) Wh-question


3) Tenses


4) It was not until … that


5) Phrase of purpose

III/ LISTENING: Unit  10,11, 12
	
	Thời gian: 60 phút

1/ Viết  (8 điểm): trắc nghiệm 20 câu (4điểm) và Tự luận 16 câu(4điểm)

2/ Nghe (2 điểm)

	Văn
	I.Phần đọc hiểu: (3 điểm)

-Tất cả các văn bản đã học trong SGK

- Các văn bản ngoài chương trình

II. Làm văn: (7 điểm)

1.Nghị luận xã hội: (3 điểm)

Cho 1 câu nói (có tác giả), viết bài văn nghị luận xã hội độ dài khoảng 300 chữ:

-Tư tưởng đạo lí

- Hiện tượng đời sống
2. Nghị luận văn học (4 điểm)

- Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn)

- Trao duyên (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

- Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
	-Nhận diện: phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt ; Chỉ ra và xác định phép tu từ trong câu thơ, nêu tác dụng của nó; Nêu nội dung chính (hoặc chủ đề, câu chủ đề) của văn bản; Viết đoạn vắn ngắn (7 đến 10 dòng) thể hiện sự hiểu biết về nội dung văn bản

Bài văn 300 chữ

Dạng đề: phân tích, cảm nhận
	Thời gian 90 phút - Hình thức tự luận

	Sử
	Chương I: 

Bài 29: Cách mạng tư sản Anh.

Bài 30:

- Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.

- Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập.

Bài 31: 
- Nước Pháp trước cách mạng.

- Ý nghĩa cách mạng Tư sản Pháp.

Chương II: 

Bài 32:
- Hệ quả của cách mạng công nghiệp.

Bài 33: Nội chiến ở Mĩ.

Bài 34: Những thành tựu về khoa học- kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
	
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Địa
	Bài 33: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 35: 

+ Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ

+ Đặc điểm của ngành dịch vụ

Bài 36: 

+ Vai trò và đặc điểm ngành GTVT

+ Nhân tố ảnh hưởng đến ngành GTVT

Bài 37:

+ Địa lí ngành GTVT

+ Đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

Bài 40: Thương mại
+ Vai trò của thương mại

+ Cán cân XNK
	I. Các công thức tính:

- Tính tốc độ tăng trưởng

- Tính cán cân XNK

II. Biểu đồ:

· Biểu đồ tròn.

· Cách nhận xét và phân tích bảng số liệu trong từng bài.
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	GDCD
	Bài 11 : Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Bài 12 : Công dân với tình yêu – hôn nhân- gia đình

Bài 13 : Công dân với cộng đồng
	Học thuộc các khái niệm.

Phân tích các nội dung của bài học.

Rút ra bài học thực tiễn từ nội dung bài học
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Tin học
	Bài 14 : Khái niệm về soạn thảo văn bản

Bài 15 : Làm quen với open office writer

Bài 16 : Định dạng văn bản

Bài 17 : Một số chức năng soạn thảo văn bản

Bài 18 : Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Bài 19:  Tạo và làm việc với bảng
	
	Hình thức trắc nghiệm

Số lượng câu: 30

Thời gian làm bài : 45 phút



	Công nghệ
	Một số loại vắc xin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi. Tạo lập doanh nghiệp: Bài mở đầu. Xác định kế hoạch kinh doanh, Thành lập doanh nghiệp
	Quản lý doanh nghiệp
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Quốc phòng
	Bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam.

Bài 5: Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai.

Bài 6: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương.
	Truyền thống vẻ vang của Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam; Chức năng, phương hướng xây dựng quân đội; Ngày truyền thống của Quân đội và Công an.

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng tránh bom đạn và thiên tai; Một số loại thiên tai ở nước ta và tác hại của chúng; Một số biện pháp phòng tránh bom đạn thông thường.

Khái niệm Bong gân, Sai khớp; Phân biệt Bong gân, Sai khớp;  Mục đích và nguyên tắc băng vết thương; Các kiểu băng cơ bản.
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Thể dục
	Cầu lông
	Đánh cầu thấp tay thuận nghịch
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	Môn
	Nội dung 
	Dạng bài tập cần lưu ý
	Thời gian làm bài - Hình thức 

	Toán
	ĐẠI SỐ (6 điểm)

*Chương 4:

-Giới hạn hàm số

- Hàm số liên tục

*Chương 5:

- Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm

-Qui tắc tính đạo hàm

-Đạo hàm các hàm số lượng giác

HÌNH HỌC (4 điểm)

Chương 3

-Hai đường thẳng vuông góc

-Đường thẳng vuông góc mặt phẳng

-Hai mặt phẳng vuông góc

- Khoảng cách
	-Giới hạn hàm số dạng : 
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-Hàm số liên tục tại 1 điểm.

-Phương trình tiếp tuyến của hàm số đa thức,phân thức,căn thức.

- Chứng minh phương trình có 1 nghiệm, 2 nghiệm,..

- Tính đạo hàm của hàm số(có sử dụng hàm hợp)

-Chứng minh đường thẳng vuông góc đường thẳng và mặt phẳng,mp vuông góc mặt phẳng.

-Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng ,góc giữa hai mặt phẳng.Khoảng cách từ điểm đến mặt.

_ Khoảng cách giữa đường và mặt song song


	Thời gian làm bài : 90 phút

Hình thức: Tự luận

	Lý
	+ Từ Trường

+ Lực Từ - Cảm Ứng Từ

+ Từ Trường Của Dòng Diện Chạy Trong Các Dây Dẫn Có Hình Dạng Đặc Biệt

+ Lực Lo-Ren-Xơ (Lorentz)

+ Từ Thông – Cảm Ứng Điện Từ

+ Suất Điện Động Cảm Ứng

+ Tự Cảm

+ Khúc xạ ánh sáng

+ Phản xạ toàn phần

+ Lăng kính

+ Thấu kính
	+ Lực Lo-Ren-Xơ. 

+ Tự cảm

+ Tia khúc xạ, tia phản xạ.

+ Thấu kính


	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Hóa
	Ôn tập Ankan, anken, ankin, ankađien.

Benzen và đồng đẳng.

Ancol, phenol.

Anđehit.
	1> Sơ đồ phản ứng: tổng hợp về hidrocacbon và các hợp chất hữu cơ đã học. 

2> Hiện tượng phản ứng: ôn lại các hiện tượng phản ứng (SGK)

3> Bổ túc các phương trình phản ứng.

4> Viết CTCT, gọi tên các đồng phân HCHC (ancol, andehit,...)

5> bài tập tìm CTPT hợp chất hữu cơ, tính khối lượng, nồng độ, thể tích,...

6> Bài toán hỗn hợp ancol, phenol, anđehit; tính khối lượng, %, nồng độ, thể tích,...
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Sinh
	Cân bằng nội môi, Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh, Truyền tin qua xináp,Tập tính động vật, Sinh trưởng ở thực vật, Hoóc môn thực vật.
	
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Anh
	I/ Reading: unit 11, 12, 13

II/ Grammar: 

1- Tenses: 7 tenses

2- Word form 

3- Relative clauses:

· (following a preposition

· ( Reducing

· ( Omission

4- Cleft sentences

III/ Listening: Unit 11, 12, 13
	
	Thời gian : 60 phút

1/ Viết  (8 điểm) gồm Trắc nghiệm 20 câu (4điểm) và Tự luận 16 câu(4điểm)

2/ Nghe (2 điểm)

	Văn
	I.Phần đọc hiểu: (3 điểm)

-Tất cả các văn bản đã học trong SGK

- Các văn bản ngoài chương trình
II. Làm văn: (7 điểm)

1.Nghị luận xã hội: (3 điểm)

Cho 1 câu nói (có tác giả), viết bài văn nghị luận xã hội độ dài khoảng 300 chữ:

-Tư tưởng đạo lí

- Hiện tượng đời sống

2. Nghị luận văn học (4 điểm)

- Tràng giang (Huy Cận)

- Chiều tối (Hồ Chí Minh)

- Từ ấy (Tố Hữu)
	-Nhận diện: phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt ; Chỉ ra và xác định phép tu từ trong câu thơ, nêu tác dụng của nó; Nêu nội dung chính (hoặc chủ đề, câu chủ đề) của văn bản; Viết đoạn vắn ngắn (7 đến 10 dòng) thể hiện sự hiểu biết về nội dung văn bản

Bài văn 300 chữ

Dạng đề: phân tích, cảm nhận
	Thời gian 90 phút

Hình thức: Tự luận

	Sử
	Bài 17:

- Con đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai.

Bài 19:

- Tình hình Việt Nam trước khi Pháp xâm lược.

Bài 20:
- Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất (1783).

- Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873-1874.

Bài 21:

- Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương.

- Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương

Bài 22:

- Những chuyển biến về kinh tế 

- Những chuyển biến về xã hội
	
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Địa
	Bài 9: Nhật Bản

+ Tự nhiên

+ Dân cư

+ Kinh tế (công nghiệp, dịch vụ)

Bài 10: Trung Quốc 

+ Tự nhiên

+ Dân cư

+ Các ngành kinh tế: Nông nghiệp.

Bài  11: Đông Nam Á

+ Tự nhiên

+ Dân cư
	· Cách nhận xét các bảng số liệu trong SGK liên quan đến từng bài học.

· Tính cơ cấu và vẽ biểu đồ tròn.
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	GDCD
	Bài 11 : Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 12 : Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Bài 13 : Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá
	Học thuộc các khái niệm.

Phân tích các nội dung của bài học.

Rút ra bài học thực tiễn từ nội dung bài học
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Tin học
	Bài 10: Cấu trúc lặp

Bài 11: Kiểu mảng (một chiều)

Bài 12: Kiểu xâu

Bài 15: Các thao tác với tệp
	Dạng bài tập tự luận:

Viết chương trình theo thuật toán cho sẵn (4 điểm); Xử lý xâu ký tự (3 điểm); Thao tác đọc, ghi tệp (3 điểm).
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Công nghệ
	+ Khái quát về động cơ đốt trong

+ Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

+ Thân máy và nắp máy

+ Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

+ Cơ cấu phân phối khí

+ Hệ thống làm mát

+ Hệ thống đánh lửa

+ Hệ thống khởi động

+ Khái quát về ứng dụng động cơ đốt trong
	
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Quốc phòng
	Bài 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh.

Bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

Bài 6: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn.
	Nghĩa vụ quân sự là gì; Độ tuổi gọi ngập ngũ; Chuẩn bị cho thanh niên phục vụ tại ngũ.

Khái niệm về chủ quyền lãnh thổ quốc gia; Vùng nội thủy, vùng lãnh hải; Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia; Xác định biên giới quốc gia.

Cấu tạo, tính năng chiến đấu lựu đạn (1 (phi 1); So sánh lựu đạn (1 (phi 1) với lựu đạn Cần 97; Quy tắc bảo quản, sử dụng lựu đạn.
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Tự luận

	Thể dục
	Thể thao tự chọn
	
	

	Nghề tin
	Bài 17: Các khái niệm cơ bản

Bài 18: Dữ liệu lên trang tính

Bài 19: Lập công thức để tính toán

Bài 20: Sử dụng hàm

Bài 21: Thao tác với dữ liệu trên trang tính

Bài 22: Nhập, tìm và thay thế dữ liệu

Bài 23: Trình bày trang tính: thao tác với hàng, cột và định dạng dữ liệu

Bài 24: Trình bày trang tính: định dạng ô

Bài 25: Bố trí dữ liệu trên trang tính

Bài 26: Sử dụng các hàm logic

Bài 28: Danh sách dữ liệu và sắp xếp dữ liệu

Bài 29: Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu
	
	Thời gian 45 phút

Hình thức: Trắc nghiệm 30 câu

	Nghề điện
	- Một số vấn đề chung về động cơ điện

- Sử dụng và bảo dưỡng quạt điện

- Sử dụng và bảo dưỡng máy bơm nước

- Sử dụng và bảo dưỡng máy giặt

- Một số kiến thức cơ bản về chiếu sáng

- Một số kí hiệu và nguyên tắt lập sơ đồ cấp điện

- Tính toán thiết kế mạng điện trong nhà.

- Bảo dưỡng mạng điện trong nhà.

- Vật liệu và sơ đồ của 5 loại mạch đèn cơ bản.

- Nêu các bước thực hành đấu dây vận hành 1 động cơ 

+ Quạt 5 dây chạy 3 tốc độ

+ Quạt trần 3 đầu dây chạy 3 tốc độ
	
	Thời gian làm bài:  45 phút

 Hình thức: Trắc nghiệm 30 câu


NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 12 - KIỂM TRA HỌC KỲ II – 2016 – 2017
	Môn
	Nội dung
	Dạng bài tập cần lưu ý
	Thời gian làm bài - Hình thức 

	Toán
	ĐẠI SỐ (6 điểm)

*Chương 3:

-Tích phân

-Ứng dung tích phân trong hình học

* Chương 4:

-Số phức

-Cộng trừ,nhân số phức

-Phép chia số phức

-Phương trình bậc hai với hệ số thực

HÌNH HỌC (4 điểm)

*Chương 3:

- Hệ tọa độ trong không gian

- Phương trình mặt phẳng

- Phương trình đường thẳng trong kg.


	- Tính tích phân bằng cách : biến đổi biểu thức và dùng công thức nguyên hàm, dùng pp đổi biến,pp tích phân từng phần, 

- Tìm một nguyên hàm

- Sử dụng tích phân để tìm các chữ số hoặc tính tổng , tích giữa các chữ số

-Tính diện tích hình phẳng và thể tích vật thể tròn xoay

- Xác định phần thực, phần ảo, số phức liên hợp và tính mô đun của số phức. Hai số phức bằng nhau,..

-Sử dụng các phép toán cộng trừ,nhân ,chia số phức

-Giải phương trình bậc hai với hệ số thực.

- vận dụng điểm biểu diễn số phức.

- Lập phương trình của  mặt phẳng,đường thẳng, mặt cầu 

-  Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng , hai mặt phẳng,..

Tìm giao điểm, 

- Hình chiếu của điểm lên mp, đt. Tìm điểm thuộc mp, đường thẳng.Tính được các loại khoảng cách cơ bản trong không gian

-Phối hợp các kiến thức cơ bản để giải bài toán mang tính tổng hợp.

Tìm tọa độ vec tơ, …
	Thời gian làm bài : 90 phút

Hình thức: Trắc nghiệm phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần: 
Phần1(6điểm): 30 câu trắc nghiệm khách quan trong đó có 18 câu cơ bản và 12 câu phân hóa
Phần2 (4điểm): là lời giải của từ 6 đến 8 câu lấy từ phần 1, học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán…


	Lý
	_ Chương IV: Dao động và sóng điện từ

+ Mạch dao động

+ Điện từ trường

+ Sóng điện từ

+ Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

_ Chương V: Sóng ánh sáng

+ Tán sắc ánh sáng

+ Giao thoa ánh sáng

+ Các loại quang phổ

+ Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

+ Tia X

_ Chương VI: Lượng tử ánh sáng

+ Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

+ Hiện tượng quang điện trong

+ Hiện tượng quang – Phát quang 

+ Mẫu nguyên tử Bo. 

+ Sơ lược về laze.
	_  Dao động và sóng điện từ

_  Sóng ánh sáng

_  Lượng tử ánh sáng


	+ Thời gian làm bài: 50phút
+ Hình thức : Trắc nghiệm phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần:

_ Phần 1 (6 điểm) gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan, có14 hoặc 15 câu cơ bản và 10 hoặc 9 câu phân hoá.
 _ Phần 2 (4 điểm) là lời giải của từ 5 đến 6 câu hỏi thuộc phần , học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán…..


	Hóa
	Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất.

Nhôm và hợp chất.

Sắt, crom và hợp chất.
	1> Tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng: Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất; Nhôm và hợp chất; Sắt, crom và hợp chất.
2> Bài tập tìm công thức phân tử, nhận biết, hiện tượng.

3> Tính khối lượng, thể tích, nồng độ %, nồng độ mol/lít,...

4> Các bài tập về bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố,...

5> Viết phương trình phản ứng, giải bài tập tự luận (ngắn gọn, rõ ràng)

Chú ý các câu hỏi giáo khoa và bài tập trong đề cương của trường.
	Thời gian: 50 phút 
Hình thức: Trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần:
Phần1(6 điểm): gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan trong đó có 14, 15 câu cơ bản và 9, 10 câu phân hóa, thực hiện trong thời gian 30 phút. 

Phần2(4điểm): gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 20 phút. 

Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.

	Sinh
	Nguồn gốc sự sống. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Diễn thế sinh thái Hệ sinh thái Trao đổi chất và năng lượng trong hệ sinh thái
	
	Thời gian 50 phút
Hình thức: Tương tự hình thức kiểm tra môn Hóa 

	Anh
	I/ Reading : Unit 13,14,15

II/ Grammar

1/ Comparison

2/ Relative Clauses

3/ If clauses

4/ Passive voice

5/ Reported Speech

6/ Phrasal verbs ( Unit 14+15)

7/ Tenses
	
	Thời gian làm bài:  60phút
Hình thức: trắc nghiệm kết hợp tự luận

1/Trắc nghiệm 40 câu (8điểm)

2/ Tự luận  10  (2điểm)

 -Tenses, word forms : 5 câu

- Transformation: 5 câu



	Văn
	I.Phần đọc hiểu: (3 điểm)

-Tất cả các văn bản đã học trong SGK

- Các văn bản ngoài chương trình

II. Làm văn: (7 điểm)

1.Nghị luận xã hội: (2 điểm)

Cho 1 câu nói (có tác giả), viết đoạn văn nghị luận xã hội độ dài khoảng 200 chữ:

-Tư tưởng đạo lí

- Hiện tượng đời sống

2. Nghị luận văn học (5 điểm)

- Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

- Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang Vũ)
	-Nhận diện: phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt. Chỉ ra và xác định phép tu từ trong câu thơ, nêu tác dụng của nó. Nêu nội dung chính (hoặc chủ đề, câu chủ đề) của văn bản. Viết đoạn vắn ngắn (7 đến 10 dòng) thể hiện sự hiểu biết về nội dung văn bản

Đoạn văn 200 chữ

Dạng đề: Phân tích nhân vật; Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật; Phân tích đoạn trích.
	Thời gian làm bài:  120phút
 Hình thức: Tự luận

	Sử
	Phần trắc nghiệm:

Bài 21,Bài 22,Bài 23,Bài 24,Bài 26

Phần tự luận:

- Nội dung Hiệp định Pari 1973.

- Ý nghĩa Hiệp định Pari 1973.

- Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
	
	Thời gian 50 phút

Hình thức: Tương tự hình thức kiểm tra môn Hóa

	Địa
	Bài 30: GTVT – TTLL 
+ Đường bộ

+ Đường sắt

+ Đường biển
Bài 31: THƯƠNG MẠI
+ Ngành nội thương,  ngoại thương
+ Ngành du lịch

Bài 33: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU  KINH TẾ THEO NGÀNH Ở VÙNG ĐBSH

Bài  32: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH VÙNG TDMNBB.

Bài 41: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI  TẠO TỰ NHIÊN VÙNG  ĐBSCL.
	· Nhận xét các bảng số liệu trong SGK liên quan đến từng bài học.

· Cách nhận dạng các biểu đồ.
	Thời gian 50 phút

Hình thức: Tương tự hình thức kiểm tra môn Hóa

	GDCD
	Bài 6 : Công dân với các quyền tự do cơ bàn

Bài 7 : Công dân với các quyền dân chủ cơ bàn

Bài 8 : Pháp luật với sự phát triển của công dân
	Tự luận: Học thuộc các khái niệm (bài 7); Giải quyết tình huống pháp luật


	Thời gian 50 phút

Hình thức: Tương tự hình thức kiểm tra môn Hóa 

	Tin học
	Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 11. Các thao tác với CSDL quan hệ
	Dạng bài tập tự luận

Dạng 1: (1câu)Xác định khóa chính của từng bảng trong cơ sở dữ liệu.(2 điểm); Vẽ liên kết giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.(2 điểm)

Dạng 2: (2câu) Hãy giải thích tại sao bảng không là quan hệ? (1 điểm); Sửa đổi cấu trúc để bảng thành quan hệ.(2 điểm)
	Thời gian làm bài:  45phút
 Hình thức: Tự luận 

	Công nghệ
	+ Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.

+ Máy tăng âm,

+ Máy thu thanh.

+ Máy thu hình.

+ Hệ thống điện quốc gia.

+ Mạch điện xoay chiều 3 pha.

+ Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha.

+ Động cơ không đồng bộ 3 pha.

+ Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ.
	+ Máy biến áp
	Thời gian làm bài:  45phút
 Hình thức: Tự luận

	Quốc phòng
	Bài 3: Tổ chức Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam.

Bài 4: Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo.

Bài 5: Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân và Luật Công an Nhân dân Việt Nam.
	-Tổ chức, hệ thống tổ chức Quân đội và Công an; Hệ thống cấp bậc hàm của QĐND Việt Nam.

-Đối tượng tuyển sinh đào tạo bậc đại học trong các trường quân đội; Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn vào Công an nhân dân.

-Khái niệm về sĩ quan, ngạch sĩ quan; Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an Nhân dân; Hệ thống chức vụ của sĩ quan Quân đội và Công an.
	Tự luận, 45 phút

	Thể dục
	Bóng rổ; bóng chuyền
	Nhảy ném rổ bằng một tay trên vai; đập bóng theo phương lấy đà
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